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TÓM TẮT SÁNG KIẾN

Chương trình môn Tiếng Việt lớp 4 đánh dấu sự chuyển giao 2 giai đoạn học tập của học sinh. Trong các phân môn của Tiếng Việt lớp 4 thì Luyện từ và câu là một phân môn rất quan trọng. Nó có mục đích là mở rộng, hệ thống hóa vốn từ và trang bị cho học sinh một số hiểu biết sơ giản về từ và câu. Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng dùng từ đặt câu và sử dụng các dấu câu. Bồi dưỡng cho các em thói quen dùng từ đúng, nói viết thành câu; có ý thức sử dụng tiếng Việt văn hóa trong giao tiếp. Quan trọng như vậy song thực tế chất lượng dạy và học phân môn này còn thấp. Trước hết phải kể đến việc dạy và học phân biệt từ đơn với từ ghép, từ ghép với từ láy. Việc dạy và học nội dung này còn nhiều hạn chế và gặp không ít khó khăn. Các tiết dạy ở buổi 1 theo chương trình sách giáo khoa là rất ít. Mặt khác giáo viên chưa thực sự quan tâm và dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu về vấn đề này. Học sinh thì cảm thấy khó nhận diện và phân biệt từ đơn với từ ghép; từ ghép với từ láy dẫn đến chưa hứng thú trong học tập. Học xong phần này nhiều em còn chưa nhận diện và phân biệt 3 loại từ trên. Việc nhầm lẫn giữa từ đơn với từ ghép, nhất là từ ghép với từ láy xảy ra thường xuyên. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất chất lượng dạy và học. Xuất phát từ thực trạng trên, với mong muốn nâng cao chất lượng dạy và học về nội dung này, tôi quyết định nghiên cứu và viết sáng kiến về “Hướng dẫn học sinh lớp 4 phân biệt từ đơn - từ ghép; từ ghép - từ láy”. 

Đối tượng áp dụng sáng kiến là các đồng chí giáo viên tiểu học, đặc biệt là giáo viên dạy lớp 4; 5. Thời gian áp dụng sáng kiến bắt đầu từ tuần 3, tuần 4 theo chương trình sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 4 và đặc biệt trong các tiết tăng ở buổi 2. Để áp dụng được sáng kiến, mỗi giáo viên cần tích cực nghiên cứu và vận dụng tốt các giải pháp mà sáng kiến đưa ra. 
           Nội dung sáng kiến tập trung chủ yếu vào các giải pháp, biện pháp hướng dẫn học sinh phân biệt từ đơn với từ ghép, từ ghép với từ láy. Đây là những giải pháp có tính mới, tính sáng tạo. Các giải pháp đó là: 


- Hướng dẫn học sinh phân biệt từ đơn với từ ghép bằng cách dựa vào định nghĩa (căn cứ vào số tiếng) và phân biệt từ ghép với cụm từ. 
- Hướng dẫn học sinh phân biệt từ ghép với từ láy bằng cách hướng dẫn các em nắm được đặc điểm cơ bản của từ ghép, từ láy và những căn cứ để phân biệt từ ghép với từ láy, một số từ láy tồn tại ở dạng đặc biệt.

Với các biện pháp hướng dẫn trên, học sinh rất hứng thú khi tham gia vào các hoạt động học tập. Các em không cảm thấy khó khi học Luyện từ và câu. Học sinh có kĩ năng nhận diện và phân biệt từ đơn với từ ghép, từ ghép với từ láy rất tốt. Từ kết quả này cho thấy các giải pháp trong sáng kiến thực sự có hiệu quả thiết thực đối với việc dạy và học về phân biệt 3 loại từ trên. 


Việc phân biệt đúng từ đơn với từ ghép, từ ghép với từ láy có ý nghĩa rất lớn. Giúp học sinh chủ động hơn trong việc lựa chọn và sử dụng từ ngữ, có tác dụng củng cố và mở rộng vốn từ cho các em. Ngoài ra sáng kiến còn góp phần thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học trong toàn trường đối với phân môn Luyện từ và câu. 


Để áp dụng và nhân rộng sáng kiến, mỗi giáo viên cần nắm chắc kiến thức về từ đơn, từ ghép và từ láy. Tích cực nghiên cứu trau dồi hiểu biết về 3 loại từ trên. Hoàn thành tốt các tiết dạy chính khóa; củng cố, mở rộng, khắc sâu và nâng cao kiến thức cho học sinh ở các tiết tăng. 


Đối với tổ chuyên môn và nhà trường cần chỉ đạo tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn và sinh hoạt chuyên môn có chất lượng. Tích cực tổ chức các chuyên đề theo hướng nghiên cứu bài học. Tổ chức chuyên đề bàn về biện pháp hướng dẫn học sinh phân biệt 3 từ loại trên. Coi trọng và nâng cao chất lượng dạy học ở buổi 2. Tổ chức các buổi ngoại khoá tiếng Việt tạo điều kiện cho các em được giao lưu, củng cố, khắc sâu kiến thức.

Đối với các cấp quản lí cần tổ chức các buổi hội thảo về việc dạy phân môn Luyện từ và câu. Phổ biến những sáng kiến có khả năng áp dụng rộng rãi về dạy phân biệt từ đơn với từ ghép, từ ghép với từ láy để giúp giáo viên trong toàn huyện có thể học tập và vận dụng vào thực tế lớp mình.   
MÔ TẢ SÁNG KIÊN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Môn Tiếng Việt ở tiểu học là môn học thực hành. Trong môn học này, thông qua các bài tập, giáo viên giúp học sinh hình thành và phát triển các kỹ năng: nghe, đọc, nói, viết. Có thể nói, tính chất thực hành là đặc trưng nổi bật nhất của môn học này. Mặc dù vậy, lên lớp 4 học sinh được học tri thức về tiếng Việt. Những tri thức này vừa giúp học sinh ý thức được những điều các em đã thực hành vừa tạo cho các em vốn hiểu biết cơ bản về tiếng Việt để các em tiếp tục học ở lớp trên. Tuy nhiên, những bài học về tri thức tiếng Việt ở đây không hoàn toàn là những bài lý thuyết đơn thuần mà gắn liền với thực hành. Học sinh tiểu học thu nhận tri thức ở những bài lý thuyết này không hoàn toàn bằng con đường tư duy trừu tượng mà chủ yếu bằng con đường nhận diện, phát hiện các “hiện tượng ngôn ngữ” trên các ngữ liệu đã đọc, đã viết, đã nghe, đã nói (ngữ liệu thường là các câu văn, câu thơ, đoạn văn, đoạn thơ) rồi mới khái quát lên thành khái niệm.

Môn Tiếng Việt ở tiểu học được chia ra làm nhiều phân môn như Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn, Kể chuyện, Tập viết, Chính tả, …. Các phân môn này có tác dụng bổ trợ lẫn nhau và đều nhằm cung cấp kiến thức về tiếng Việt, bồi dưỡng tư duy ngôn ngữ nói và viết cho các em. Trong các phân môn này thì khó hơn cả là Luyện từ và câu. Dạy Luyện từ và câu là dạy cho các em hiểu ngữ nghĩa của từ, cung cấp vốn từ, sử dụng từ ngữ đúng văn cảnh tiến tới vận dụng linh hoạt, sáng tạo và sinh động vào nói và viết trong học tập và trong cuộc sống, làm cho vốn từ ngữ của các em dần thêm phong phú. Cụ thể, lên lớp 4 học sinh mới chính thức được học về từ chia theo đặc điểm cấu tạo: từ đơn, từ ghép, từ láy; cách nhận diện và phân biệt các loại từ này. Tuy nhiên chất lượng việc dạy và học về phân biệt từ đơn với từ ghép, từ ghép với từ láy còn là vấn đề cần bàn đến. 


Thực tiễn ở nhà trường trong nhiều năm và qua trao đổi với một số giáo viên dạy lớp 4 ở các trường bạn cho thấy việc dạy và học phần phân biệt từ đơn, từ ghép và từ láy còn nhiều hạn chế và gặp không ít khó khăn, chất lượng dạy và học còn thấp. Đa số các em đều nắm được nhiệm vụ học tập nhưng sau khi học xong 3 tiết về từ đơn, từ ghép và từ láy vẫn còn nhiều em chưa nhận diện và phân biệt được 3 loại từ này. Ngoài vốn hiểu biết hạn chế, các em còn nắm không chắc về các loại từ dẫn đến nhầm lẫn về từ, về nghĩa của từ và về cách sử dụng. Nhiều em còn rụt rè, nhút nhát không dám mạnh dạn hỏi thầy cô. 

Một số giáo viên khi dạy phân biệt ba loại từ này chỉ nhắc đi nhắc lại theo khái niệm của từng loại một cách chung chung, không khắc sâu, mở rộng sự khác biệt đặc trưng và không cho các em nhận ra những quy luật cần ghi nhớ để phân biệt. Hơn thế nữa, cha mẹ học sinh còn chưa quan tâm nhiều đến việc học tập của các em nên chất lượng học tập môn tiếng Việt còn rất hạn chế. Chính vì thực tế đó, với mong muốn nâng cao chất lượng dạy và học nội dung phân biệt từ đơn với từ ghép, từ ghép với từ láy cho học sinh lớp 4, tôi quyết định nghiên cứu và viết sáng kiến: “Hướng dẫn học sinh lớp 4 phân biệt từ đơn - từ ghép; từ ghép - từ láy”. 
2. Cơ sở lí luận của vấn đề
      
Nghiên cứu về vấn đề phân biệt từ đơn với từ ghép, từ ghép với từ láy trước hết phải nghiên cứu về khái niệm của các loại từ này. 

Theo sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 - tập 1 hiện hành thì: 


+ Từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ đơn. 


+ Ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau. Đó là các từ ghép. 


+ Phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần (hoặc cả âm đầu và vần) giống nhau. Đó là các từ láy. 

Theo định nghĩa của sách giáo khoa hiện hành thì học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Các em có thể lấy được ví dụ cho mỗi loại từ. Tuy nhiên, dạy phân biệt các loại từ trên không chỉ đơn thuần dựa theo bề ngoài của khái niệm mà còn phải căn cứ vào khái niệm đó để chia ra theo đặc điểm của từng loại nhỏ mà mỗi loại nhỏ có một đặc điểm nổi bật đặc trưng. Từ đó căn cứ vào những đặc điểm khác nhau riêng biệt ấy để phân loại chúng cho đúng, cho chính xác. 


Nếu cứ theo khái niệm thì ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau đó là từ ghép. Học sinh rất dễ dàng ghép nhầm hai từ đơn: ví dụ: đạp + xe = đạp xe thành một từ ghép nếu như giáo viên không phân tích, nhấn mạnh, khắc sâu thêm gì nữa. Hoặc phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần (hoặc cả âm đầu và vần) giống nhau. Đó là các từ láy. Học sinh sẵn sàng xác định sai mà không biết, các em cho các từ: tươi tốt, bình minh, dẻo dai, ... là từ láy. 


Phân biệt từ đơn với từ ghép, từ ghép với cụm từ trong tiếng Việt, lâu nay đối với học sinh và giáo viên các trường tiểu học vẫn là một vấn đề còn nhiều vướng mắc. Việc phân biệt các loại từ trên là khó với học sinh đại trà mà thời lượng dành cho các tiết học lại có rất ít. Do đó mỗi giáo viên lại càng cần có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm để giúp các em học tốt phần này. 

Tóm lại, mục đích chủ yếu của việc dạy nội dung về từ đơn, từ ghép, từ láy cho học sinh lớp 4 là giúp học sinh có kĩ năng nhận diện và phân biệt 3 loại từ này, biết cách sử dụng các từ đúng ngữ cảnh, đồng thời tạo cho các em vốn hiểu biết cơ bản về từ tiếng Việt để các em tiếp tục học ở các lớp trên. Vì vậy, việc hướng dẫn học sinh phân biệt từ đơn với từ ghép, từ ghép với từ láy là một việc làm rất quan trọng. 
3. Thực trạng của vấn đề 

Qua tìm hiểu và điều tra thực trạng việc dạy - học phần từ đơn, từ ghép và từ láy của giáo viên và học sinh trong các năm qua, tôi nhận thấy kết quả học tập của học sinh sau khi học phần này là rất hạn chế. Hầu hết các em chỉ xác định và phân biệt được các từ quen thuộc, các từ chỉ cần dựa vào đặc điểm cấu tạo của từ là xác định được. Còn các từ khác nhiều em xác định sai. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc vận dụng và sử dụng từ ngữ vào nói, viết của học sinh.  


3.1. Về phía chương trình sách giáo khoa hiện hành

    
Trong chương trình sách giáo khoa hiện nay chỉ dành có 3 tiết chính khóa cho việc dạy và học về từ đơn, từ ghép và từ láy. Trong đó: 


+ Một tiết: Từ đơn và từ phức, dạy ở tuần 3.


+ Một tiết: Từ ghép và từ láy, dạy ở tuần 4.


+ Một tiết: Luyện tập về từ ghép và từ láy, dạy ở tuần 4.


Như vậy thời lượng dành cho việc dạy và học về từ đơn, từ ghép và từ láy là rất ít. Trong khi đó việc phân biệt 3 loại từ trên là khó đối với nhiều học sinh, đôi khi là rất trừu tượng. Nếu không có các tiết tăng ở buổi 2 thì chất lượng chắc chắn sẽ rất hạn chế.


3.2. Về phía giáo viên trực tiếp giảng dạy

     
Phần lớn các giáo viên đã tích cực nghiên cứu tìm hiểu để nắm chắc kiến thức về từ đơn, từ ghép và từ láy, có phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp. Tuy nhiên một số giáo viên còn coi nhẹ việc dạy về 3 loại từ trên cho học sinh vì cho rằng nội dung này chỉ dạy trong 3 tiết. Bên cạnh đó vẫn còn không ít giáo viên chưa có kiến thức chuyên sâu về 3 loại từ này. Mặt khác, giáo viên chưa tích cực nghiên cứu tài liệu dạy học và nhất là các sách bổ trợ, nâng cao kiến thức về luyện từ và câu. Chỉ dạy như sách giáo khoa, ít mở rộng khắc sâu, chưa củng cố và nâng cao kiến thức cho học sinh. Một số giáo viên khi dạy phân biệt các loại từ này chỉ nhắc đi nhắc lại theo khái niệm của từng loại một cách chung chung, không khắc sâu sự khác biệt đặc trưng và không cho các em nhận ra những quy luật cần ghi nhớ để phân biệt. Chưa dành thời lượng đáng kể ở các tiết buổi 2 để dạy học về 3 loại từ này. Việc tổ chức giờ học còn đơn điệu, chưa thu hút và lôi cuốn được học sinh tích cực tham gia, chưa phát huy được các đối tượng học sinh, chưa tạo điều kiện cho học sinh được thực hành trải nghiệm nhiều. Chính vì vậy mà chất lượng dạy học về Luyện từ và câu nói chung và dạy học về từ đơn, từ ghép, từ láy ở lớp 4 nói riêng còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó cán bộ quản lí nhà trường chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu, dự giờ góp ý cho giáo viên về việc dạy phân biệt 3 loại từ trên.

3.3. Về phía học sinh


Ở các lớp 1; 2; 3 học sinh chủ yếu làm bài tập về từ chưa có bài học lý thuyết riêng. Lên lớp 4 các em được học nhiều bài về lý thuyết và thực hành. Sau 3 tiết học về từ đơn, từ ghép, từ láy hầu hết các em đều biết thế nào là từ đơn (từ ghép, từ láy) nhưng khi vận dụng làm bài tập nhận diện và phân biệt 3 loại từ này thì còn sai sót nhiều. Hiện tượng xác định nhầm lẫn giữa từ đơn với từ ghép, từ ghép với từ láy xảy ra thường xuyên. Qua tìm hiểu thực trạng, tôi phát hiện ra các lỗi sai học sinh thường mắc là: vạch ranh giới phân chia từ sai, nhầm từ ghép với một tổ hợp từ, một cụm từ; nhầm từ ghép với từ láy, ... Cũng có những học sinh chỉ phân biệt được những từ dễ nhận diện, những từ chỉ cần theo khái niệm đã đủ để nhận ra được (ví dụ: học sinh, công nhân - từ ghép; ríu rít, líu lo, thoang thoảng - từ láy). Thực tế một số học sinh cứ thấy một cụm từ cũng cho là một từ. Điều đó chứng tỏ các em chưa nắm chắc khái niệm về từ đơn, từ ghép, từ láy. Một số học sinh gạch ranh giới phân chia từ theo nhịp ngắt nghỉ của câu văn, câu thơ hoặc cứ thấy các tiếng kết hợp với nhau khi đọc theo cách ngắt mà vần vần, xuôi xuôi thì cho là một từ.

      
Từ thực trạng trên, năm học 2020 - 2021, sau khi học sinh học xong nội dung về từ đơn, từ ghép và từ láy, tôi đã tiến hành khảo sát ở 2 lớp. Lớp 4B do tôi chủ nhiệm và trực tiếp giảng dạy, lớp 4C do đồng nghiệp tôi làm chủ nhiệm. 

* Đề bài khảo sát số 01: 

Câu 1: (3 điểm): Dùng gạch chéo (/) tách các từ và phân loại từ đơn, từ ghép, từ láy trong câu sau: 


Áo dài là trang phục dân tộc rất độc đáo của phụ nữ Việt Nam. 

Câu 2: (2 điểm): Trong các kết hợp được gạch chân, kết hợp nào là một từ ghép, kết hợp nào là hai từ đơn? 

a) Cánh én dài hơn cánh chim sẻ.

b) Những cánh én chao liệng bên bờ sông. 

c) Em thích ăn bánh nướng.

d) Bánh nướng lên rồi thì ăn không ngon.

Câu 3: (3 điểm): Xếp các từ sau thành 2 nhóm: từ ghép và từ láy: dẻo dai, lấp lánh, mềm mỏng, nhẹ nhõm, ngôi nhà, ấm áp, lon ton, hào hùng.

Câu 4: (2 điểm): Cho các tiếng: trắng, đỏ. Từ mỗi tiếng em hãy tạo ra 2 từ ghép và 2 từ láy? 

* Thống kê chất lượng:

	Lớp
	SS
	Điểm 9; 10
	Điểm 7; 8
	Điểm 5; 6
	Điểm dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	4E
	31
	3
	10
	12
	39
	14
	44
	2
	7

	4C
	30
	1
	3
	8
	27
	17
	57
	4
	13


       Qua bảng thống kê chất lượng, tôi thấy kết quả làm bài ở cả hai lớp là rất thấp. Tỉ lệ học sinh nhận diện và phân biệt được từ đơn với từ ghép, từ ghép với từ láy còn rất hạn chế.  

       * Lỗi sai và nguyên nhân sai:

- Các lỗi sai thường mắc là:

Câu1- Sai: Áo/ dài/ là/ trang phục/ dân tộc/ rất/ độc đáo/ của/ phụ nữ Việt Nam. 

Học sinh xác định sai: một từ ghép là hai từ đơn - Áo dài, cụm từ là một từ ghép - phụ nữ Việt Nam. 

Câu 2 - Sai: Kết hợp gạch chân ở câu a, d là từ ghép. Kết hợp gạch chân ở câu b,c là 2 từ đơn. Kết hợp giữa các tiếng trong mỗi từ lỏng lẻo cũng cho là từ ghép.

Câu 3 - Sai: Từ láy là: dẻo dai, mềm mỏng, hào hùng. 

                    Từ ghép là: ấm áp, nhẹ nhõm.

Tức là nhầm từ ghép Hán Việt cho là từ láy - từ hào hùng. 

Một tiếng có nghĩa, một tiếng không có nghĩa cho là từ ghép - từ nhẹ nhõm. 

Từ láy khuyết âm đầu cho là từ ghép - từ ấm áp.
Câu 4 - Sai: trắng trong, đỏ đen là từ láy.


Nguyên nhân sai của các loại lỗi trên là do học sinh không nắm được chắc chắn, không hiểu đầy đủ khái niệm về từ đơn, từ ghép, từ láy. Không phân biệt được sự khác nhau cơ bản đặc trưng của các loại từ này. Chưa có căn cứ để phân biệt các loại từ đó. Chưa có kinh nghiệm nhận diện các loại từ. Một phần do lứa tuổi còn nhỏ nên vốn hiểu biết còn hạn chế. Mặt khác do đặc điểm của phần này khó, không có một quy tắc hoặc một công thức nhất định nào để áp dụng. Từ những lí do trên, học về phần này học sinh gặp rất nhiều khó khăn và kết quả học tập còn rất hạn chế. 

4. Các biện pháp thực hiện
4.1. Hướng dẫn học sinh phân biệt từ đơn - từ ghép

4.1.1. Phân biệt từ đơn với từ ghép dựa vào định nghĩa (căn cứ vào số tiếng)

- Hướng dẫn học sinh căn cứ vào định nghĩa về từ đơn, từ ghép để nhận diện chúng. Theo sách giáo khoa Tiếng Việt - lớp 4 tập 1- trang 28 và 39:
+ Từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ đơn: Ví dụ: nhà, học, chơi, chạy, ... 

+ Ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau. Đó là các từ ghép: Ví dụ: xe máy, học sinh, quần áo, ... 
       
 Tuy nhiên để hướng dẫn học sinh xác định được từ đơn, từ ghép trong một ngữ cảnh nhất định thì cần hướng dẫn học sinh tách câu thành các từ. Việc chia tách đúng sẽ giúp các em xác định đúng từ đơn, từ ghép. Vì vậy để rèn cho học sinh có kĩ năng xác định, phân biệt từ đơn và từ ghép tôi đã tích cực củng cố, mở rộng và nâng cao cho các em qua các bài tập ở các tăng. 


Ví dụ 1: Tìm từ đơn và từ ghép trong các câu sau: 


a) Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. (Xuân Diệu)

    
Lá/ xanh um/, mát rượi/, ngon lành/ như/ lá me/ non.

Từ đơn: lá, như, non.

Từ ghép: xanh um, mát rượi, ngon lành, lá me.


b) Mùa xuân mong ước đã đến. Đầu tiên từ trong vườn, mùi hoa hồng, hoa huệ sực nức bốc lên. (Tô Hoài)


Mùa xuân/ mong ước/ đã/ đến/. Đầu tiên/ từ/ trong/ vườn/, mùi/ hoa hồng/, hoa huệ/ sực nức/ bốc lên.  

Từ đơn: đã, đến, từ, trong, vườn, mùi.

Từ ghép: mùa xuân, mong ước, đầu tiên, hoa hồng, hoa huệ, sực nức, bốc lên.


c) Con người cầm vũ khí bảo vệ quê hương và tưng bừng nhảy múa 
mừng chiến công hay cảm tạ thần linh. (Theo Nguyễn Văn Huyên).


Con người/ cầm/ vũ khí/ bảo vệ/ quê hương/ và/ tưng bừng/ nhảy múa/ mừng/ chiến công/ hay/ cảm tạ/ thần linh. 

Từ đơn: cầm, và, mừng, hay.

Từ ghép: con người, vũ khí, bảo vệ, quê hương, nhảy múa, chiến công, cảm tạ, thần linh.


- Hướng dẫn học sinh các trường hợp sau ta tách thành từ đơn:


+ Trường hợp 1: Hai tiếng không cùng từ loại thường là hai từ đơn: 

Ví dụ1: học bài

học  - động từ, bài - danh từ, học/ bài là 2 từ đơn. 

Ví dụ 2: viết nhanh 

viết - động từ, nhanh - tính từ, viết/nhanh là hai từ đơn.        

Ví dụ 3: chữ đẹp  

chữ - danh từ, đẹp - tính từ, chữ/ đẹp là hai từ đơn.   

+ Trường hợp 2: Hai tiếng đứng cạnh nhau mà chỉ chung một sự vật thì hai tiếng đó không phải là hai từ đơn mà là một từ ghép.
Ví dụ: ngôi + nhà  =  ngôi nhà: chỉ chung một nơi mình ăn ở, sinh sống hằng ngày.
Hay: ăn + uống  =  ăn uống: chỉ việc sinh hoạt ăn uống nói chung.

Hoặc: quần + áo = quần áo: không phải chỉ một chiếc quần, một chiếc áo mà là chỉ các loại quần áo nói chung mang tính khái quát, tổng hợp. 

Vậy 2 tiếng gộp lại chỉ chung một sự vật là 1 từ ghép, còn 2 tiếng không cùng từ loại thường là 2 từ đơn. Đây là một đặc điểm rất đặc trưng. Vì vậy khi dạy tôi rất lưu ý với học sinh về vấn đề này. Có thể thấy rất rõ trường hợp này qua bảng sau:

	Từ ghép
	Hai từ đơn

	bánh nướng
	nướng bánh

	bánh rán
	rán bánh

	xe đạp
	đạp xe

	khoai nướng
	nướng khoai



+ Trường hợp 3: Kết hợp lỏng lẻo là 2 từ đơn, kết hợp chặt chẽ không thể tách rời là một từ ghép: Trong văn cảnh khác nhau, một kết hợp từ hoặc một tổ hợp từ có thể tách thành các từ đơn nhưng cũng có thể kết hợp thành một từ ghép. Cụ thể thông qua các ví dụ sau: 
Ví dụ 1: Tay người có ngón dài, ngón ngắn.

                2 từ đơn 
Giữa các tiếng kết hợp lỏng lẻo có thể chen thêm được: tay của con người, tay của tất cả mọi người, ... nên “tay người” là hai từ đơn.
Ví dụ 2: Những bắp ngô đã mập và chắc, chỉ còn chờ tay người đến bẻ mang về.                                                                                   1 từ ghép

Trong ví dụ 2, giữa các tiếng kết hợp chặt chẽ, không chen thêm được vì 2 tiếng: tay + người = tay người - chỉ chung là người - tay người có nghĩa là

người - nên “tay người” là 1 từ ghép.
Ví dụ 3: Bánh dẻo lắm bà ạ!

Ở ví dụ 3 thì “bánh dẻo” là 2 từ đơn (kết hợp lỏng lẻo - bánh là tên - dẻo chỉ tính chất của bánh).
Ví dụ 4: Cháu thích ăn bánh dẻo hơn bánh nướng. 

Trong ví dụ 4 thì “bánh dẻo” là 1 từ ghép (vì 2 tiếng ghép lại chỉ chung tên của một loại bánh).

Ví dụ 5: Xe đạp nặng quá, đạp mỏi cả chân.

Ở ví dụ này thì “xe đạp” là hai hai từ đơn (kết hợp lỏng lẻo - xe chỉ phương tiện giao thông - đạp chỉ hoạt động).

Ví dụ 6: Một chị đứng lấp ló sau cánh gà để xem. 

Trong ví 5 thì “cánh gà” là một từ ghép (vì 2 tiếng ghép lại chỉ chung một bộ phận của sân khấu - chỉ hai bên màn sân khấu).


Qua nhiều ví dụ như vậy, học sinh lớp tôi đã nhận diện và phân biệt rất tốt từ đơn với từ ghép. Ngoài ra các em còn tự nghĩ ra được rất nhiều ví dụ khác để đố các bạn xác định từ đơn, từ ghép. 

4.1.2. Hướng dẫn học sinh phân biệt từ ghép với cụm từ
      
Việc phân biệt từ ghép với cụm từ đối với học sinh cũng là một việc làm khó. Nhiều học sinh lúng túng khi xác định từ ghép hay cụm từ. Khi dạy, tôi đã  gợi ý để học sinh phân biệt từ ghép với cụm từ như sau: 


4.1.2.1. Dựa vào đặc điểm nghĩa và mối quan hệ giữa các yếu tố


-  Về mối quan hệ giữa các yếu tố:

+ Một tổ hợp được coi là từ thì sự kết hợp giữa các yếu tố trong tổ hợp phải rất chặt chẽ. Việc tách các yếu tố ra sẽ ảnh hưởng đến ngữ nghĩa của từ.

Ví dụ: học sinh, công nhân, nông dân, dưa chuột, dưa gang, ăn mặc, ... là các từ ghép, không thể “tách” hoặc “chen” thêm yếu tố nào vào giữa các từ đó.


+ Trong cụm từ: quan hệ các từ là quan hệ “lỏng” nên có thể “tách”, “chen” hay “mở rộng” cụm từ.

Ví dụ: học giỏi - học rất giỏi

           cầm bút - cầm cái bút

- Về mặt ngữ nghĩa:

+ Đối với từ ghép: nghĩa của từ ghép là nghĩa tổng thể, tức là toàn bộ các yếu tố trong từ hợp lại mới biểu thị một sự vật, hành động hay tính chất và nghĩa của từng yếu tố trong từ về cơ bản không giữ nguyên nghĩa gốc của nó.

Ví dụ: “ăn nói” là từ ghép (động từ) để chỉ một hoạt động nói năng chung, chứ không phải một tổ hợp từ gồm hai từ gộp lại : “ăn” + “nói”.


+ Đối với cụm từ: nghĩa của cụm từ tự do là nghĩa tổng cộng, tức là nghĩa của toàn cụm từ bằng nghĩa của từng từ cộng lại và nghĩa của từng từ về cơ bản vẫn giữ nguyên nghĩa gốc của chúng.

Ví dụ: học giỏi = học (hoạt động) + giỏi (tính chất)

           cầm bút = cầm (hoạt động) + bút (sự vật)


4.1.2.2. Sử dụng một số thủ pháp để phân biệt từ ghép với cụm từ


- Thủ pháp “mở rộng”: 

Cho A, B là hai đơn vị đang xét thì khi thêm một yếu tố x vào tổ hợp AB:

+ Nếu x có quan hệ với cả tổ hợp (A+B) thì tổ hợp đó là từ ghép.


Ví dụ: học sinh                       những học sinh / học sinh giỏi

“những” và “giỏi” có quan hệ với toàn tổ hợp “học sinh”, vậy “học sinh” là từ ghép.

+ Nếu x quan hệ với từng yếu tố A, B một cách riêng lẻ thì A, B là tổ hợp tự do.

Ví dụ: cầm đũa, đang cầm đũa, đang cầm đũa tre
“đang” chỉ có quan hệ trực tiếp với “cầm”, tre chỉ quan hệ trực tiếp với “đũa”, vậy “cầm đũa” là tổ hợp từ tự do.


- Thủ pháp “chen”:

Nếu x chen vào giữa tổ hợp theo sơ đồ AxB thì AB là tổ hợp tự do. Nếu không chen được thì AB là từ ghép. 

Ví dụ: Trong câu “Cho tôi đổi chiếc áo ngắn này lấy chiếc áo dài kia” thì “áo dài” là cụm từ vì có thể chen từ “hơi” hay “rất” vào giữa thành “áo hơi dài” hay “áo rất dài”.
Trong câu “Cô thiếu nữ Việt Nam duyên dáng trong bộ áo dài truyền thống” thì “áo dài” là từ ghép vì không thể chen “rất” hay “hơi” vào giữa thành “áo rất dài” hoặc “áo hơi dài”.


- Thủ pháp “thay thế”: 

Dùng các yếu tố tương tự thay thế cho AB. Nếu có thể thay thế dễ dàng AB thành A’B, AB’, A’B’,... thì AB là cụm từ, nếu trái lại thì AB là từ ghép.


Trong câu “Mèo tha chân vịt” thì “chân vịt” là cụm từ tự do, vì có thể thay thế tổ hợp đó thành chân gà, đầu gà, đầu vịt...


Trong câu “Máy khâu bị hỏng chân vịt” thì “chân vịt” là từ ghép không thể thay thế bằng một tổ hợp khác tương đương. Nó chỉ một bộ phận của máy khâu.

- Thủ pháp “rút gọn”: 

Một trong hai yếu tố A hoặc B nếu rút gọn được thì AB là cụm từ; nếu không rút gọn  thì AB là từ ghép. Ví dụ so sánh:

+ ăn cơm - ăn gì? Có thể trả lời rút gọn: cơm! - ăn cơm: cụm từ tự do

+ nhà máy - nhà gì? Không thể trả lời rút gọn: máy! - nhà máy: từ ghép


Song các thủ pháp trên chỉ giúp phân biệt được từ ghép với cụm từ trong một số hoàn cảnh nhất định và chỉ phân biệt được khi tự nó đã chặt chẽ, rõ ràng khi chúng là các từ ghép điển hình và các cụm từ điển hình. 

4.1.2.3. Giáo viên cần phân biệt từ ghép điển hình với các trường hợp đáng ngờ dễ lẫn với cụm từ khi hướng dẫn học sinh

- Trường hợp từ ghép điển hình, bao gồm:
+ Từ ghép có ít nhất một yếu tố không độc lập, như: xanh lè, xanh ngắt, đỏ rực, đỏ ối, tròn xoe, thẳng tuột, thẳng tắp, cứng đơ...

+ Từ ghép hợp nghĩa: chợ búa, đường sá, thuyền bè, bếp núc, ăn nói, cơm nước, viết lách...

+ Từ ghép phân nghĩa: đảng viên, đoàn viên, đội viên, ...; máy bay, nhà máy, xe đạp, xe hơi, xe hoả, máy tiện, máy bơm, máy nổ, ...

-  Trường hợp từ ghép “đáng ngờ” dễ lẫn với cụm từ bao gồm:

+ Trường hợp 1: hoa hồng, lò cao, chim non, sổ vàng, ...

      
Các phức thể trên có cấu tạo: danh từ + tính từ. Những phức thể loại này thường gồm hai yếu tố tự do, có kết cấu không thật chặt chẽ, có thể tách, chen hay mở rộng, tuỳ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể. Vì vậy, khi bồi dưỡng cho học sinh tôi đã cho các em tìm hiểu qua nhiều ví dụ cụ thể để xét xem xếp các từ trên vào loại từ ghép hay cụm từ. Tức là phải căn cứ vào ngữ cảnh mà chúng xuất hiện.

Ví dụ 1: Cô hái cho cháu cái hoa hồng vàng ấy.

Trong ngữ cảnh trên, “hoa hồng” được dùng với ý nghĩa chỉ tên một loài hoa, như hoa cúc, hoa lan nên nó là từ ghép.

Ví dụ 2: Cô hái cho cháu cái bông hoa to ấy.


Cô hái cho cháu cái hoa tim tím ấy.


Cô hái cho cháu cái hoa hồng ấy.

Trường hợp này có thể tìm thấy sự khác nhau của “hoa hồng” với “to” và “tim tím”. Do đó, “hoa hồng” ở đây là cụm từ.


+ Trường hợp 2: nhà đạo diễn, nhà biên kịch, nhà đạo diễn điện ảnh, ...

Nếu so sánh các tổ hợp nhiều tiếng ở trên với các tổ hợp song tiếng kiểu
như: nhà văn, nhà báo, nhà buôn, nhà sư, ... thì thấy chúng tuy được xây dựng theo cùng một mẫu, nhưng khác nhau về số lượng tiếng. Các hình thức hai tiếng có tính chặt chẽ hơn, có giá trị từ ghép rõ hơn. Với các hình thức ba, bốn tiếng, nhiều người nghiên cứu cho rằng chúng gần với cụm từ nhiều hơn và có thể xem chúng là những ngữ cố định. Nhưng một số nhà nghiên cứu khác khẳng định rằng mặc dầu có những đặc điểm của cụm từ (số lượng tiếng dài, kết cấu giống cụm từ), nhưng điều quan trọng là nghĩa của chúng là nghĩa của từ ghép như các từ ghép khác cùng kiểu (kiểu phân nghĩa một chiều như: nhà văn, nhà báo, ...) cho nên tư cách từ ghép của chúng là rõ ràng.


Giáo viên cần phân biệt các từ ghép điển hình với các trường hợp trung gian. Khi giảng dạy, nên chọn các trường hợp điển hình. Với các trường hợp trung gian, cần hiểu được hướng phân loại và bản chất của chúng để không cảm thấy lúng túng hoặc khi có học sinh có ý kiến về các từ này.

4.2. Hướng dẫn học sinh phân biệt từ ghép - từ láy

        
4.2.1. Hướng dẫn học sinh nắm được đặc điểm của từ ghép và từ láy

Khi dạy về từ ghép và từ láy tôi đặc biệt chú ý để học sinh nắm chắc đặc điểm chủ yếu của 2 loại từ này:


- Từ ghép là từ được tạo bởi hai tiếng trở lên có quan hệ với nhau về nghĩa. Từ ghép có hai loại: từ ghép có nghĩa tổng hợp và từ ghép có nghĩa phân loại.  
+ Từ ghép có nghĩa phân loại (từ ghép chính phụ): có tiếng chính và tiếng phụ. Tiếng chính đứng trước tiếng phụ đứng sau. Từ ghép chính phụ có tính chất phân nghĩa. Ví dụ: bà ngoại (bà là chính, ngoại là phụ ), bút chì ( bút là chính, chì là phụ ).

+ Từ ghép có nghĩa tổng hợp (từ ghép đẳng lập): có các tiếng bình đẳng về mặt ngữ pháp (không phân ra tiếng chính, tiếng phụ), có tính chất hợp nghĩa. Ví dụ: quần áo, ăn uống, sách vở, ...

- Từ láy là từ được tạo bởi các tiếng giống nhau về âm đầu hoặc vần hoặc cả âm đầu và vần. Trong các tiếng đó có 1 tiếng có nghĩa hoặc tất cả đều không có nghĩa. Có hai loại từ láy: từ láy toàn bộ và từ láy bộ phận. 

+ Từ láy toàn bộ, các tiếng lặp lại với nhau hoàn toàn; nhưng có một số trường hợp tiếng trước biến đổi thanh điệu hoặc phụ âm cuối (để tạo ra sự hài hòa về âm thanh). Ví dụ: thăm thẳm, thoang thoảng, ... 
+ Từ láy bộ phận, giữa các tiếng có sự giống nhau về phụ âm đầu hoặc phần vần. Ví dụ: liêu xiêu, mếu máo. Từ láy có sắc thái biểu cảm, sắc thái giảm nhẹ, 
sắc thái nhấn mạnh. 

Về đặc điểm của từ ghép và từ láy, học sinh được học trong hai tiết: tiết Từ ghép và từ láy (sách Tiếng Việt 4 - tập I - trang 38) và tiết Luyện tập về từ ghép và từ láy (sách Tiếng Việt 4 - tập I - trang 43). Nếu giáo viên dạy kĩ hai bài này chắc chắn sẽ giúp các em phân biệt tốt hơn từ ghép và từ láy. Từ những hiểu biết trên, để phân biệt từ ghép với từ láy tôi đã hướng dẫn học sinh dựa vào một số căn cứ để phân biệt. 


4.2.2. Những căn cứ để phân biệt từ ghép với từ láy


4.2.2.1. Dựa vào khái niệm của từ láy tức là dựa vào hình thức tạo âm 
         - Hướng dẫn học sinh dựa vào hình thức ngữ âm của các tiếng trong mỗi từ để phân biệt, tức là các tiếng trong từ đó có âm đầu giống nhau, vần giống nhau hoặc cả âm và vần giống nhau thì từ đó là từ láy.

Ví dụ:  thấp thoáng    -  âm th giống nhau  - thấp thoáng là từ láy

            lon ton            -  vần on giống nhau - lon ton là từ láy

            ngoan ngoãn  - cả âm ng và vần oan giống nhau - ngoan ngoãn là từ láy.

+ Còn các tiếng trong mỗi từ mà âm đầu, vần hoặc cả âm và vần không giống nhau thì từ đó là từ ghép.

Ví dụ: công nhân - âm c khác âm nh - vần ông khác vần ân - từ công nhân là từ ghép, hay giáo viên - âm gi khác âm v - vần ao khác vần iên - từ giáo viên là từ ghép.
+ Nhờ vào hình thức ngữ âm mà học sinh phân biệt được một cách dễ dàng và   chính xác từ nào là từ ghép, từ nào là từ láy. 

Ví dụ với bài tập: Cho các từ: mái nhà, lấp lánh, ruộng đồng, mênh mông, học tập, ríu rít , ông bà, líu lo.
Nhìn vào ngữ âm học sinh có thể trả lời được ngay một cách chính xác: 

Từ láy là: lấp lánh, mênh mông, ríu rít, líu lo. 

Từ ghép là: mái nhà, ruộng đồng, học tập, ông bà.

Trường hợp này dựa vào hình thức ngữ âm trong mỗi tiếng dễ phát hiện nên học sinh ít khi bị nhầm lẫn. Có thể khẳng định rằng hầu hết các em xác định đúng các từ như trên. Tuy nhiên, không phải từ nào học sinh cũng xác định được nhanh chóng như vậy. Thực tế trong tiếng Việt tồn tại rất nhiều từ ghép mà giữa các tiếng trong mỗi từ lại có hình thức ngữ âm giống nhau làm cho học sinh dễ xác định sai là từ láy.  


4.2.2.2. Dựa vào đặc điểm đặc trưng của từ láy và từ ghép, đó là mối quan hệ về nghĩa giữa các tiếng trong mỗi từ

Giữa các tiếng trong từ ghép có quan hệ về nghĩa (tức là các tiếng trong mỗi từ đều có nghĩa, ghép lại với nhau tạo thành một nghĩa chung) còn các tiếng trong từ láy có quan hệ về âm (âm, vần hoặc cả tiếng giống nhau). Khi xét mối quan hệ giữa các tiếng trong từ nhiều tiếng về cả mặt nghĩa và âm, có các khả năng sau có thể xảy ra: 

- Các từ có các tiếng quan hệ với nhau về nghĩa thì đó là từ ghép. 

+ Ví dụ: núi đồi, lạnh giá, thành phố, nhà cửa, trường học, ...


- Các từ có các tiếng có quan hệ với nhau về âm thì đó là từ láy. 

+ Ví dụ: rực rỡ, chen chúc, phẳng phiu, xa xôi, mơ màng, ...


- Các từ mà các tiếng có quan hệ về nghĩa lại có quan hệ về âm ta cần theo nguyên tắc ưu tiên nghĩa. Tức là xếp các từ đó vào nhóm từ ghép. 
+ Ví dụ: mềm mỏng, đi đứng, tươi tốt, hốt hoảng, mong ngóng, nhỏ nhẹ, .... 

Khi giữa các tiếng không có quan hệ về nghĩa thì mới xét tiếp quan hệ về âm, còn khi chúng có quan hệ về nghĩa thì mối quan hệ về âm sẽ bị mờ đi, chỉ còn được xem là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, không cần tính đến.

- Khi dạy về từ ghép tôi không lấy ví dụ những từ mà các tiếng không có quan hệ về nghĩa, cũng không có quan hệ về âm. Ví dụ: tắc kè, bồ kết, bồ hóng. 


4.2.2.3. Dựa vào nghĩa của từng tiếng trong mỗi từ để phân biệt

- Từ láy thường thì một tiếng có nghĩa, một tiếng nghĩa bị mờ đi, tiếng sau chỉ láy lại, nhại lại tiếng trước nó.

+ Ví dụ: “nhỏ nhắn”: 
“nhỏ” có nghĩa, “nhắn” không có nghĩa so với “nhỏ”, nghĩa của “nhắn” bị mờ đi. Tiếng “nhắn” chỉ láy lại, nhại lại của tiếng “nhỏ”. Vậy “nhỏ nhắn” là từ láy.
Tương tự với các từ: vàng vọt, cứng cáp, nhanh nhảu, xinh xắn, ... là các từ láy.

- Còn trường hợp là từ ghép nhưng lại có các tiếng giống nhau về hình thức ngữ âm thì cả hai tiếng đều có nghĩa, nghĩa của hai tiếng có nét tương đương nhau và khi tách ra thì mỗi tiếng là một từ đơn nhưng khi ghép lại thì nó chỉ chung một sự vật. Điều này thể hiện rất rõ qua bài tập 1 (sách Tiếng Việt lớp 4 - tâp I - trang 39). Có một số học sinh xác định hai từ: bờ bãi, dẻo dai là từ ghép. Tôi đã phân tích giúp học sinh hiểu mặc dù các tiếng trong từ có âm đầu giống nhau nhưng cả hai tiếng đều có nghĩa và kết luận 2 từ trên là từ ghép.  

Ngoài ra tôi còn cho học sinh tìm hiểu qua các ví dụ khác. 

Ví dụ: xét từ “nhỏ nhẹ”: 

“nhỏ” có “nghĩa”, “nhẹ” cũng có nghĩa, mỗi tiếng có thể làm thành một từ đơn; “nhỏ” và “nhẹ” có nét nghĩa tương đương nhau. Nhỏ nhẹ chỉ chung một sự vật vừa nhỏ vừa bé và mang tính chất nhẹ nhàng. Vậy “nhỏ nhẹ” là từ ghép. Tương tự như vậy thì các từ: mong ngóng, châm chọc, mệt mỏi, tươi tốt, thanh mảnh, hốt hoảng, buôn bán, đi đứng, ... là các từ ghép.

Trong trường hợp này học sinh dễ bị nhầm lẫn giữa từ ghép với từ láy vì từ ghép nhưng lại có các tiếng giống nhau về âm đầu hoặc vần (tức là mang hình thức của từ láy). Những từ ghép mang hình thức của từ láy này được chia ra làm hai loại: 

+ Hai tiếng ghép lại chỉ chung một vự vật. 


Các từ ghép này có chung một đặc điểm là: hai tiếng trong một từ đều có nghĩa, nghĩa của hai tiếng tương đương nhau và khi tách ra thì mỗi tiếng là một từ đơn còn khi ghép lại thì nó chỉ chung một sự vật, trạng thái. 

Ví dụ: mồm mép, tên tuổi, tôm tép, tướng tá, rụng rời, mệt mỏi, đi đứng, ...

Ngoài ra còn có thể cho học sinh nhận ra các từ ghép này giống các từ ghép kiểu: ăn uống, ăn mặc, ông bà, cha mẹ, thầy cô, vui tươi, .... Chúng đều là từ ghép có nghĩa tổng hợp.


+ Hai tiếng ghép lại chỉ chung một tên gọi sự vật, hiện tượng.

      
Các từ ghép này có chung một đặc điểm là các tiếng trong mỗi từ cũng đều có nghĩa, nhưng chúng có quan hệ chặt chẽ không tách được thành hai từ đơn vì tách ra thì nghĩa của mỗi tiếng không đảm nhiệm được nghĩa chung gọi tên một sự vật, hiện tượng. Nghĩa là hai tiếng phải ghép lại để chỉ chung một tên gọi.


Ví dụ: tin tức, nhân dân, bình minh, tư tưởng, hoàng hôn, bằng phẳng, ....


Xét từ “tin tức” thì: “tin” có nghĩa, “tức” cũng có nghĩa. Tách ra thì "tin" có thể là tin tưởng, có thể là thông tin, còn "tức" có nghĩa là bực tức, tức tối. Nghĩa của mỗi tiếng này không chỉ về tin tức - kết hợp giữa các tiếng chặt chẽ không tách được. Tin tức - chỉ về tên gọi chung cho mọi thông tin, bản tin. Vậy từ “tin tức” là từ ghép.


Dựa vào phân tích trên, học sinh lớp tôi nhận ra ngay loại từ ghép này vì nó dùng để chỉ tên gọi chung cho một sự vật, hiện tượng. 


-  Khi dạy về từ ghép, tôi lưu ý với học sinh năng khiếu một số từ ghép Hán Việt có hình thức ngữ âm giống từ láy. Ví dụ: bài bản, ban bố, hào hùng, châm chước, bình minh, linh tính, cần mẫn, hoàn toàn, hoan hỉ, chí khí, .... Do không hiểu nghĩa của từng tiếng nên nhiều em nghĩ những từ kể trên là từ láy đôi tiếng Việt. Muốn không bị nhầm lẫn, tôi nhắc các em nên chịu khó tra cứu, tìm hiểu nghĩa của từng yếu tố trong từ điển. Chẳng hạn, nếu các em hiểu ban là ban hành (thể rút gọn), bố là công bố, cần là siêng năng, mẫn là mau lẹ, hoan là vui, hỉ là mừng... thì các em dễ dàng khẳng định ban bố, cần mẫn, hoan hỉ là những từ ghép chứ không ngộ nhận là từ láy.


4.2.2.4. Hướng dẫn học sinh phân biệt từ ghép với từ láy bằng cách dựa vào mặt gợi tả của mỗi từ

- Từ láy khác với từ ghép là từ láy gợi tả hình ảnh (hình dáng, màu sắc, mùi vị, ...) hoặc gợi tả âm thanh của sự vật.

+ Từ láy gợi tả hình ảnh của sự vật:

Ví dụ: lênh khênh, chót vót, mênh mông, thăm thẳm, lồng lộng, vàng vọt, ...

+ Từ láy gợi tả âm thanh của sự vật:

Ví dụ: meo meo, loảng xoảng, khúc khích, róc rách, ríu rít, vi vu, lộp độp, ...


Muốn xét xem từ đó có phải là từ láy không ta hãy xem từ đó gợi tả về mặt hình ảnh hay gợi tả về mặt âm thanh của sự vật.

Ví dụ1: Xét từ: “lè tè”: 

“lè tè”gợi tả hình dáng của sự vật nào đó thấp, lùn không có độ cao.

Cây thấp lè tè. (hình dáng của cái cây).

Ngôi nhà thấp lè tè. (hình dáng của ngôi nhà). Vậy “lè tè” là từ láy.

Ví dụ 2: Xét từ: “đùng đoàng”:
“đùng đoàng” gợi tả âm thanh của tiếng pháo, tiếng sấm, tiếng bom, ... 

Vậy “đùng đoàng” là từ láy.


Giá trị đặc sắc của từ láy nằm ở lớp từ tượng hình, tượng thanh và được sử dụng nhiều trong văn miêu tả.

4.2.2.5. Lưu ý với học sinh một số từ láy tồn tại ở dạng đặc biệt

Trong 2 tiết học chính khóa về từ ghép và từ láy, mặc dù sách giáo khoa không đề cập đến những từ láy tồn tại ở dạng đặc biệt nhưng trong tiếng Việt lại có rất nhiều từ như vậy và các em thường xuyên gặp các từ này trong các bài tập đọc hoặc trong giao tiếp hàng ngày. Vì vậy trong các tiết tăng tôi thường mở rộng cho học sinh về các từ láy dạng đặc biệt. Cụ thể là: 

 
- Một số từ chỉ sự vật theo chương trình cũ là từ ghép nhưng theo khái niệm về từ láy ở chương trình mới thì nó là từ láy. Ví dụ: chôm chôm, thằn lằn, ba ba, chùa chiền, chim chóc, đất đai, … là những từ láy.


- Những từ khuyết phụ âm đầu như: ồn ào, í ới, ấm áp, ủn ỉn, inh ỏi, ọc ạch, ... là từ láy vì các tiếng trong từ có sự giống nhau về hình thức ngữ âm là cùng khuyết phụ âm đầu.


- Một số từ láy tồn tại dưới dạng một tiếng khuyết âm đầu như: om sòm, ái ngại, e dè, êm đềm, um tùm, ôn tồn, ung dung, ơ hờ,….  Ngoài ra tôi cũng  lưu ý để học sinh nhận ra các từ láy phụ âm đầu nhưng được viết bằng các con chữ khác nhau như: cong queo, kính coong, cồng kềnh, cuống quýt, cũ kĩ, gồ ghề, ngộ nghĩnh, … 

- Một số từ láy ba, láy tư như: tí tì ti, xốp xồm xộp, khập khà khập khiễng, lon ta lon ton, lủng cà lủng củng, đủng đà đủng đỉnh, ... cũng thường xuất hiện nhiều trong giao tiếp. Nghĩa của từ láy 3 tiếng so với nghĩa của từ đơn, nghĩa của từ láy 4 tiếng so với nghĩa của từ láy đôi đều tăng lên, mạnh hơn. 

Để củng cố hiểu biết về từ ghép và từ láy, trong các tiết Tập đọc, tôi thường cho học sinh tìm các từ láy có trong bài và cho biết tác dụng của các từ đó. Ví dụ khi dạy bài Thắng biển (Tiếng Việt 4 tập II trang 76), trong khi tìm hiểu bài tôi yêu cầu học sinh tìm các từ láy và cho biết tác dụng của các từ đó. Học sinh nhanh chóng tìm ra ngay các từ: ầm ĩ, rào rào, dữ dội, ầm ầm và cho biết các từ này có tác dụng miêu tả cơn bão biển thật dữ dội.

5. Kết quả đạt được

5.1. Dạy thực nghiệm

Vận dụng những biện pháp nêu trên, trong năm học 2016 - 2017, tôi đã tiến hành dạy thực nghiệm về phân biệt từ đơn với từ ghép và phân biệt từ ghép với từ láy đối với lớp tôi chủ nhiệm. Nhìn chung, ngay ở trên lớp, học sinh rất hiểu bài, giảm bớt nhiều sự nhầm lẫn và phân biệt chính xác từ đơn, từ ghép và từ láy. Đặc biệt với các biện pháp hướng dẫn trên, học sinh rất hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập. Qua hệ thống các bài tập, tôi đã phát hiện và bồi dưỡng được nhiều học sinh có năng lực học tập tốt môn Tiếng Việt. Các em có kĩ năng làm bài rất tốt. Nhận diện và phân biệt nhanh 3 loại từ trên.  

Sau khi dạy xong phần này tôi tiến hành kiểm tra chất lượng của học sinh lớp tôi và lớp đối chiếu, so sánh để một lần nữa khẳng định các biện pháp mình đưa ra có tính mới và sáng tạo, mang lại kết quả cao khi dạy về phân biệt từ đơn với từ ghép, từ ghép với từ láy.

5.2. Kiểm tra chất lượng 


* Đề bài khảo sát số 02:

Câu 1: (3 điểm). Tìm từ đơn, từ ghép, từ láy trong các câu sau:

Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới ... Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như nhảy nhót. (Theo Nguyễn Thị Thu Trang)                    

Câu 2: (2 điểm). Trong các tập hợp được gạch chân, tập hợp nào là từ ghép, tập hợp nào là hai từ đơn:

a) Mùa xuân, những cánh én lại bay về. 

b) Nó thích ăn đầu gà, cánh gà.

c) Bộ áo dài này đẹp thật.

d) Áo dài quá, không mặc được.
Câu 3: (3 điểm). Cho các tiếng, hãy tạo ra 2 từ ghép, 2 từ láy theo bảng sau:
	Tiếng
	Từ ghép 
	Từ láy

	vàng 
	
	

	trắng 
	
	

	mới
	
	


Câu 4: (2 điểm). Xếp các từ sau thành 2 nhóm: từ ghép và từ láy: nứt nẻ, lành lạnh, sức sống, máy bay, trong trẻo, nhanh nhẹn, xa lạ, nhỏ nhắn, ồn ào, xanh xám.

Sau khi chấm bài làm của học sinh, tôi tiến hành thống kê kết quả đạt được ở 2 lớp như sau (lớp 4E - do tôi trực tiếp dạy).
	Lớp
	SS
	    Điểm 9-10
	  Điểm 7-8
	Điểm 5-6
	 Điểm dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	4E
	31
	10
	32
	14
	45
	7
	23
	0
	0

	4C
	30
	4
	13
	9
	30
	15
	50
	2
	7



Đối chiếu với chất lượng của 2 lớp năm học 2020 - 2021 và lớp 4C trong năm học này, chất lượng lớp tôi cao hơn nhiều. Qua bài khảo sát, tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi cao hơn lớp 4C 6 em , số học sinh đạt điểm khá cao hơn 5 em, số em đạt điểm trung bình thấp hơn 8 em và không có học sinh bị điểm dưới trung bình. Học sinh có kĩ năng chia tách câu thành các từ và cụm từ rất tốt. Các em nhận diện và phân biệt khá thành thạo từ đơn với từ ghép từ ghép với từ láy.  
6. Hiệu quả của sáng kiến

Từ kết quả trên tôi khẳng định rằng các giải pháp mà tôi đã trình bày trong sáng kiến thực sự có hiệu quả thiết thực và có tính khả thi cao đối với việc dạy và học về phân biệt từ đơn với từ ghép; từ ghép với từ láy trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4. Việc phân biệt đúng từ đơn, từ ghép, từ láy có ý nghĩa rất lớn vì nó giúp các em chủ động hơn trong việc lựa chọn và sử dụng từ ngữ. Mặt khác giúp các em học tốt các môn học khác. Đối với học sinh lớp 4, các em chủ động tiếp thu một cách tương đối đầy đủ các kiến thức về từ đơn, từ ghép, từ láy và cách phân biệt các loại từ này. Từ đó, giúp các em làm tốt các bài tập về nhận diện từ đơn, từ ghép, từ láy nhất là những từ ghép có hình thức ngữ âm giống từ láy, những bài tập nâng cao. Các giải pháp được áp dụng với học sinh đại trà lớp 4 và có tác dụng trong việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt. Ngoài việc áp dụng đối với học sinh lớp 4, sáng kiến còn được áp dụng đối với học sinh lớp 5 trong các tiết ôn tập về từ và các tiết tăng ở buổi 2. Qua hệ thống các bài tập cụ thể đã giúp các em củng cố và mở rộng được vốn từ, có thêm hiểu biết về tiếng Việt, biết dùng từ láy để viết câu văn có hình ảnh, gợi tả, gợi cảm. Từ đó các em càng thêm yêu quý, trân trọng và giữ giữ sự trong sáng của tiếng Việt.   

Sáng kiến góp phần thúc đẩy phong trào tự học, trau dồi kiến thức và đổi mới phương pháp dạy học đối với giáo viên toàn trường. Giúp giáo viên thấy được vai trò quan trọng của việc dạy phân biệt từ đơn với từ ghép; từ ghép với từ láy. Sáng kiến còn giúp giáo viên có thêm kiến thức và phương pháp cho việc dạy phân biệt từ các loại từ trên. Khi dạy, giáo viên sẽ chọn lựa đưa ra những từ ngữ điển hình và đồng thời đưa ra dấu hiệu nhận biết, dấu hiệu phân biệt các loại từ này. Đó là những phương pháp dạy học vừa nhẹ nhàng, dễ hiểu vừa mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm được thời gian cho tiết học. Mặt khác qua việc áp dụng các giải pháp, giáo viên thấy rằng ngoài kiến thức trong sách giáo khoa thì học sinh cần được mở rộng, nâng cao phù hợp để giúp các em có cơ hội được trải nghiệm nhiều, làm quen nhiều với các tình huống khác tương tự giúp các em có thêm kĩ năng khi làm bài tập và sử dụng từ ngữ trong giao tiếp.


Mặt khác sáng kiến giúp cho Ban giám hiệu, tổ chuyên môn có thêm căn cứ, tư liệu để kiểm tra đánh giá giờ dạy, kiến thức của giáo viên.

7. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng


- Sáng kiến đã được nhà trường tổ chức triển khai tới toàn thể cán bộ giáo viên và được các giáo viên trực tiếp giảng dạy nghiên cứu và áp dụng cùng với sự tham gia tích cực của tập thể học sinh các lớp 4; 5. 

- Để sáng kiến được thực hiện, lớp học cần được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết nhất phục vụ cho việc dạy và học. 

- Giáo viên cần phải tích cực đổi mới phương pháp, linh hoạt trong việc lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học. Không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức và năng lực nghề nghiệp. Coi trọng các tiết dạy học ở buổi 2. Đây chính là những tiết học giúp các em được củng cố, khắc sâu, mở rộng và nâng cao kiến thức, kĩ năng từ các tiết học ở buổi 1. Giáo viên cần tích cực sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong tiết học Luyện từ và câu. Nếu giáo viên sử dụng máy tính, máy chiếu thì sẽ rất thuận lợi cho việc dạy Luyện từ và câu, đặc biệt là dạy phân biệt từ đơn, từ ghép và từ láy. Các ngữ liệu giáo viên đưa ra trên máy chiếu sẽ giúp học sinh nhanh chóng nắm bắt được yêu cầu và thực hiện tốt hơn, tiết kiện được nhiều thời gian hơn cho tiết học, tạo điều kiện cho học sinh được thực hành trải nghiệm nhiều. Trong khi vận dụng các giải pháp nêu trên, giáo viên cần chú ý đưa ra các bài tập điển hình, nội dung phải gần gũi với lứa tuổi tiểu học, tránh mang tính đánh đố làm ảnh hưởng đến tinh thần học tập của các em. Động viên, khích lệ học sinh kịp thời, tạo không khí lớp học nhẹ nhàng, thoải mái. 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận


Rõ ràng việc dạy Luyện từ và câu là vô cùng quan trọng ở bậc Tiểu học. Thông qua phân môn này giúp các em được củng cố, mở rộng vốn từ; biết sử dụng từ ngữ trong khi nói và viết có hiệu quả. Bằng những giải pháp được trình bày trong sáng kiến, chất lượng dạy và học phân biệt từ đơn với từ ghép, từ ghép với từ láy ở trường tôi ngày càng được nâng cao. Học sinh có kĩ năng nhận diện và phân biệt từ rất tốt, vốn từ ngày càng được củng cố và mở rộng, kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp ngày càng phát triển. Với những kết quả đã đạt được, một lần nữa khẳng định những giải pháp được trình bày trong sáng kiến là có tính mới, có sáng tạo và được áp dụng rộng rãi cho toàn thể học sinh lớp 4, trong các tiết ôn tập về từ cho học sinh lớp 5 ở các tiết dạy chính khóa và các tiết tăng. Sáng kiến còn có tác dụng góp phần vào việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 4; 5, thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Luyện từ và câu nói riêng và các môn học nói chung. 
2. Khuyến nghị

2.1. Đối với cấp cơ sở  

- Mỗi giáo viên cần nắm chắc kiến thức về từ đơn, từ ghép và từ láy. Tích cực nghiên cứu trau dồi hiểu biết về 3 loại từ trên. Ngoài lòng nhiệt tình, say mê với công tác dạy học thì cần không ngừng sáng tạo và đổi mới phương pháp dạy học tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy. Hoàn thành tốt các tiết dạy chính khóa; củng cố, mở rộng, khắc sâu và nâng cao kiến thức cho học sinh ở các tiết tăng. Nghiêm túc nghiên cứu, lựa chọn nội dung soạn giảng các tiết tăng thật sự có hiệu quả. Thường xuyên trao đổi, thảo luận trong tổ, nhóm chuyên môn những vấn đề còn vướng mắc. 


- Đối với tổ chuyên môn và nhà trường cần chỉ đạo sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn và sinh hoạt chuyên môn cấp trường có chất lượng. Tích cực tổ chức các chuyên đề theo hướng nghiên cứu bài học. Tổ chức chuyên đề bàn về biện pháp hướng dẫn học sinh phân biệt 3 từ loại trên. Coi trọng và nâng cao chất lượng dạy học ở buổi 2. Tổ chức các buổi ngoại khoá tiếng Việt tạo điều kiện cho các em được giao lưu, củng cố, khắc sâu kiến thức.

2.2. Đối với các cấp quản lí


- Tổ chức các buổi hội thảo về việc dạy phân môn Luyện từ và câu. Vì đây là một phân môn có nhiều kiến thức khó đối với học sinh. Phổ biến những sáng kiến về dạy phân biệt từ đơn với từ ghép, từ ghép với từ láy có khả năng áp dụng rộng rãi để giúp giáo viên trong toàn huyện có thể học tập và vận dụng vào thực tế lớp mình. Ngoài ra cần giới thiệu và cung cấp một số tài liệu bồi dưỡng việc dạy và học môn tiếng Việt cho các nhà trường.

- Tổ chức các buổi giao lưu tiếng Việt nhằm tạo sân chơi trí tuệ cho học sinh.  

Do điều kiện nghiên cứu, thời gian và phạm vi có hạn của một sáng kiến, đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Hơn nữa về phần từ đơn, từ ghép, từ láy thực tế cũng còn một số quan điểm cần bàn luận. Vậy kính mong sự góp ý của các thầy cô trong Hội đồng khoa học nhà trường, Hội đồng khoa học cấp trên, các bạn đồng nghiệp để sáng kiến có giá trị ứng dụng thực tế rộng rãi và có hiệu quả cao hơn.
                                                                        Trân trọng cảm ơn!   

PHỤ LỤC

1. Đáp án đề khảo sát số 01: 

Câu 1: Áo dài/ là/ trang phục/ dân tộc/ rất/ độc đáo/ của/ phụ nữ/ Việt Nam.

+ Từ đơn: là, rất, của. 

+ Từ ghép: áo dài, trang phục, dân tộc, phụ nữ, Việt Nam.

+ Từ láy: độc đáo.

Câu 2: Kết hợp ở câu b, câu c là từ ghép. Kết hợp ở câu a, câu d là hai từ đơn.

Câu 3: 
+ Từ ghép: dẻo dai, mềm mỏng, ngôi nhà, hào hùng. 
+ Từ láy: lấp lánh, nhẹ nhõm, ấm áp, lon ton.

Câu 4:  
+ Từ ghép: trắng phau, trắng toát; đỏ rực, đỏ chót.
+ Từ láy: trắng trẻo, trăng trắng; đo đỏ, đỏ dắn (HS có thể tìm từ khác).
2. Đáp án đề khảo sát số 02: 
Câu 1: 

+ Từ đơn: mưa, những, rơi, mà, như.

+ Từ ghép: mùa xuân, hạt mưa, bé nhỏ.

+ Từ láy: xôn xao, phơi phới, mềm mại, nhảy nhót.

Câu 2: 

+ Tập hợp được gạch chân ở câu a, câu c là từ ghép.

+ Tập hợp được gạch chân ở câu b, câu d là hai từ đơn. 

Câu 3:

	Tiếng
	Từ ghép 
	Từ láy

	vàng 
	vàng rực, vàng tươi
	vàng vàng, vàng vọt

	trắng 
	trắng tinh, trắng trong
	trăng trắng, trắng trẻo

	mới
	mới tinh, mới lạ 
	mới mẻ, mơi mới


                                    ( HS có thể tìm các từ khác)
Câu 4:  

+ Từ ghép: nứt nẻ, sức sống, máy bay, xa lạ, xanh xám.
+ Từ láy: lành lạnh, trong trẻo, nhanh nhẹn, nhỏ nhắn, ồn ào.
3. Giáo án minh họa 
3.1. Giáo án minh họa tiết dạy ở buổi 1 (ngày dạy: 13 tháng 9 năm 2016)
Luyện từ và câu

Tiết 7: Từ ghép và từ láy
	GIÁO VIÊN (GV)

1. Kiểm tra bài cũ

- Tìm 2 từ đơn, 2 từ phức rồi đặt câu với một từ vừa tìm được.
- Gọi HS nhận xét, chữa bài.
- GV nhận xét, đánh giá.

2. Dạy bài mới 

2.1. Giới thiệu bài: Từ phức được phân thành từ ghép và từ láy. Vậy từ ghép và từ láy có đặc điểm gì? Việc phân biệt từ ghép với từ láy như thế nào? Cô cùng cả lớp vào bài hôm nay. 

- GV ghi đầu bài lên bảng, gọi 1 HS nhắc lại bài học: Từ ghép và từ láy. 

- Gọi 1 HS đọc mục tiêu bài học. 

2.2. Phần nhận xét 

- Gọi HS đọc yêu cầu phần nhận xét trên máy chiếu.
+ Từ phức nào do những tiếng có nghĩa tạo thành? 

+ Từ phức nào do những tiếng có âm đầu hoặc vần lặp lại tạo thành?
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi trả lời 2 câu hỏi trên.

- Gọi HS trả lời. Yêu cầu nhóm khác nhận xét.
* Kết luận: các từ phức: truyện cổ, ông cha, lặng im do các tiếng có nghĩa tạo thành. Các từ thầm thì, chầm chậm, cheo leo, se sẽ do các tiếng có âm đầu hoặc vần lặp lại tạo thành. 
- Các từ truyện cổ, ông cha, lặng im là từ ghép. Các từ chầm chậm, cheo leo, se sẽ là từ láy. 

- Vậy thế nào là từ ghép? Thế nào là từ láy?

* GV kết luận về từ ghép, từ láy.
2.3. Phần ghi nhớ 

- Gọi HS đọc ghi nhớ.

- Yêu cầu HS tìm thêm các ví dụ khác về từ ghép, từ láy.  

2.4. Phần luyện tập 

Bài 1: Yêu cầu HS đọc nội dung bài tập: Xếp những từ phức được in nghiêng thành hai loại: từ ghép và từ láy. Biết rằng những tiếng in đậm là tiếng có nghĩa. 
- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân. GV theo dõi, giúp đỡ HS làm bài.
- Tổ chức cho HS nhận xét bài làm của nhau.

- GV chữa bài và chốt lời giải đúng:
Câu
Từ ghép

Từ láy

Câu a

ghi nhớ, đền thờ, bờ bãi, tưởng nhớ

nô nức
Câu b

dẻo dai, vững chắc, thanh cao

mộc mạc, nhũn nhặn, cứng cáp

+ GV lưu ý HS từ ghép “bờ bãi”, “dẻo dai”, 2 tiếng giống nhau âm đầu song cả 2 tiếng đều có nghĩa và có quan hệ với nhau nên ta xếp vào nhóm từ ghép. Từ “cứng cáp”, tiếng cứng có nghĩa, tiếng cáp không có nghĩa nên ta xếp vào nhóm từ láy.
- GV mở rộng thêm: các từ có hình thức giống từ láy nhưng các tiếng trong từ đều có nghĩa ta xếp các từ đó vào nhóm từ ghép: ví dụ: tươi tốt, mong ngóng, mệt mỏi, sức sống, ...
* Củng cố đặc điểm từ ghép và từ láy. Từ ghép thì tất cả các tiếng đều có nghĩa, có quan hệ ý nghĩa với nhau. Từ láy có tiếng có nghĩa, có tiếng không có nghĩa hoặc cả 2 tiếng đều không có nghĩa rõ ràng, ...
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu BT: Tìm từ ghép và từ láy chứa tiếng: a) ngay, b) thẳng, c) thật
- Giáo viên phát giấy tôki cho các nhóm.

- Tổ chức cho HS thi làm bài theo 3 nhóm và ghi kết quả ra giấy tôki.

- Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả.

- GV chốt lại lời giải đúng.
a) ngay thẳng, ngay thật, ....., ngay ngắn, ...

b) thắng đứng, thẳng đuột, thẳng tắp, ....., thẳng thắn, ....

c) chân thật, thành thật, thật lòng,... thật thà.

- Tuyên dương nhóm tìm được nhiều từ và đúng nhất, nhanh nhất.

* Yêu cầu HS phân biệt sự giống và khác nhau giữa từ ghép và từ láy. GV nhận xét và kết luận.

- Khuyến khích HS đặt câu với 1 từ tìm được.
2.5. Củng cố, dặn dò 

- Gọi HS đọc lại ghi nhớ.

- GV củng cố về đặc điểm của từ ghép từ láy. - Nhận xét tiết học. Yêu cầu HS về nhà ôn bài và xem trước bài: Luyện tập về từ ghép và từ láy.
	HỌC SINH (HS)

- 2 HS lên bảng, lớp ghi nháp.
- Nhận xét, đánh giá bài làm của bạn. 

- HS theo dõi.

- Từ ghép và từ láy.

- 1 HS đọc mục tiêu bài học trên máy chiếu.
- 1 HS đọc nội dung bài tập và gợi ý. Cả lớp đọc thầm lại.

- Thảo luận nhóm đôi sau đó  trả lời.
- Đại diên các nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét.

- HS nhắc lại.
- HS suy nghĩ trả lời.

- HS đọc phần ghi nhớ. 
- Lấy ví dụ về từ ghép (quốc gia, trắng trong, ...) từ láy (thấp thoáng, xinh xắn, ...). 
- HS đọc yêu cầu của bài.  
- HS làm bài vào vở Bài tập tiếng Việt, 2 HS lên bảng làm bài. 
- HS nhận xét bài làm của mình và của bạn.

- HS theo dõi.

- HS có thể tìm thêm các từ khác.
- Nêu yêu cầu bài tập.

- HS thi tìm từ nhanh theo 3 nhóm, mỗi nhóm 4 em. 

- Các nhóm gắn giấy tôki lên bảng lớp, đại diện nhóm trình bày kết quả. Lớp nhận xét, đánh giá kết quả của từng nhóm. Bình chọn nhóm thắng cuộc.
- HS trả lời theo đối tượng.
- HS đặt câu với từ ghép hoặc từ láy tìm được.

- 1 HS đọc ghi nhớ.

- HS nắm được nhiệm vụ tự học.


3.2. Giáo án minh họa tiết dạy ở buổi 2 (ngày dạy: ngày 5 tháng 10 năm 2016)

Tiếng Việt (t)
Ôn tập về từ đơn, từ ghép và từ láy

I. Mục tiêu

- Củng cố nhận diện từ đơn, từ ghép và từ láy trong câu văn, câu thơ.

- Rèn kĩ năng phân biệt từ đơn với từ ghép, từ ghép với từ láy.

- Giáo dục học sinh biết yêu quý tiếng Việt, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

II. Đồ dùng dạy học
- GV: Máy chiếu, máy tính. Phiếu bài tập. 

- Nội dung các bài tập:

Bài 1: Tìm từ đơn, từ ghép, từ láy trong các câu sau: 


Trong vườn, lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm. 
Bài 2: Tìm 5 từ ghép, 5 từ láy trong đoạn văn sau: 


Giữa vườn lá xum xuê, xanh mướt còn ướt đẫm sương đêm, có một bông hoa rập rờn trước gió. Màu hoa đỏ thắm. Cánh hoa mịn màng, khum khum úp sát vào nhau như còn ngập ngừng chưa muốn nở hết. Đóa hoa tỏa hương thơm ngát. (Xuân Diệu)

Bài 3: Xếp các từ sau thành 2 nhóm từ ghép và từ láy: nhà cửa, lao xao, bình minh, học sinh, ồn ào, đường xá, đi đứng, ầm ĩ, máy bay, non nớt.

Bài 4: Những từ sau có được gọi là từ láy không? Vì sao? ầm ĩ, ồn ào, í ới, cong queo, cuống quýt, kính coong, nghẹn ngào, ...
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
	GIÁO VIÊN (GV)

1. Giới thiệu bài: Nêu nhiệm vụ tiết học.

2. Ôn tập kiến thức cơ bản

- Dựa theo đặc điểm cấu tạo, người ta chia từ thành mấy loại? Là những loại nào? 
- Từ phức được chia thành mấy nhóm? Là những nhóm nào? Cho ví dụ.

- Người ta chia từ ghép (từ láy) thành mấy nhóm? Là những nhóm nào?

* GV nhận xét, chốt kiến thức. 

3. Luyện tập

Bài 1: Gọi HS đọc bài tập trên máy chiếu.
- Bài tập yêu cầu các em làm gì?

- Muốn xác định được từ đơn, từ ghép, từ láy em cần làm gì?

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân ra vở. Quan sát, giúp đỡ HS làm bài.

- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả, nhận xét và chữa bài.

- GV chốt đáp án đúng: 

+ Từ đơn: trong, vườn, những, chùm.

+ Từ ghép: quả xoan, vàng lịm.

+ Từ láy: lắc lư.

- Yêu cầu HS tìm hiểu nội dung đoạn văn.

* Củng cố về đặc điểm của từ đơn, từ ghép và từ láy, phân biệt 3 loại từ trên. 

Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 

- Bài tập yêu cầu gì

- GV phát phiếu bài tập cho HS, yêu cầu HS làm vào phiếu. Theo dõi, giúp đỡ HS.

- Gọi HS trình bày kết quả làm bài.

- Nhận xét, chữa bài, kết luận đáp án đúng:

+ 5 từ ghép: vườn lá, xanh mướt, ướt đẫm, đỏ thắm, thơm ngát, .... (HS có thể tìm từ khác).

+ 5 từ láy: xum xuê, rập rờn, mịn màng, khum khum, ngập ngừng.

* GV củng cố kĩ năng nhận diện và phân biệt từ ghép và từ láy. 
Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi và ghi ra nháp. 

- Gọi đại diện các nhóm báo cáo. 

- Yêu cầu HS nhận xét, chữa bài, có thể giải thích. 

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng: 

+ Từ ghép: nhà cửa, bình minh, học sinh, đường xá, đi đứng, máy bay.

+ Từ láy: ồn ào, ầm ĩ, lao xao, non nớt. 

- Tại sao từ máy bay là từ ghép?

* Củng cố cách phân biệt từ ghép và từ láy: nếu một từ có hình thức giống từ láy nhưng các tiếng trong từ đều có nghĩa thì xếp từ đó vào nhóm từ ghép. 

Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 

- Gọi HS trả lời câu hỏi bài tập.

- GV cùng HS nhận xét, chữa.

* Kết luận đáp án đúng: các từ đó là từ láy. Có từ láy tồn tại ở dạng đặc biệt khuyết phụ âm đầu (ầm ĩ), có từ láy các tiếng có âm đầu giống nhau nhưng được viết bằng các con chữ khác nhau (cuống quýt, kính coong, ngộ nghĩnh, ...).

* Củng cố về từ láy tồn tại ở dạng đặc biệt. 

4. Củng cố, dặn dò

- Củng cố về đặc điểm của từ đơn, từ ghép và từ láy. Các phân biệt 3 loại từ trên. 

- Nhắc nhở HS về nhà ôn lại bài.
	HỌC SINH (HS)

- HS nắm được yêu cầu bài học.

- Có 2 loại: từ đơn và từ phức

 - 2 nhóm: từ ghép và từ láy. 

+ Ví dụ: học sinh, líu lo, ...

- Từ ghép: từ ghép có nghĩa tổng hợp, từ ghép có nghĩa phân loại.

- Từ láy: láy âm, láy vần, láy hoàn toàn.

- HS đọc yêu cầu và các câu văn bài 1 trên máy chiếu.

- Tìm từ đơn, từ ghép, từ láy.

- Chia tách câu thành các từ.

- HS làm bài cá nhân ra vở.

- HS báo cáo kết quả làm bài. lớp nhận xét, chữa bài.

- HS nêu nội dung đoạn văn.

- 1 HS đọc yêu cầu. 

- Tìm 5 từ ghép, 5 từ láy có trong đoạn văn. 

- HS làm bài ra phiếu bài tập.

- Nối tiếp HS nêu các từ ghép, từ láy có trong đoạn văn. HS khác nhận xét, chữa bài.

- HS đọc bài tập.

- Thảo luận nhóm đôi tìm ra các từ ghép, từ láy trong các từ đã cho.

- Các nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét, chữa bài.

- Cả hai tiếng máy và bay đều có nghĩa và nghĩa liên quan đến nhau. 

- HS đọc yêu cầu bài tập. 

- HS nối tiếp trả lời và giải thích. - Nhận xét, chữa bài.

- HS nhắc lại đặc điểm của từ đơn, từ ghép và từ láy.




TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tiếng việt lớp 4 - Tập 1 

2. Tiếng Việt lớp 4 - Tập 1 (sách giáo viên)

3. Tiếng Việt nâng cao lớp 4 (Nhóm tác giả: Đặng Thị Lanh, Lê Phương Nga, Trần Thị Minh Phương)
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